
SỞ Y TẾ THANH HOÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH_____________

Số: KQ2500034713_2503201343

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 

thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thanh Hoá năm 2025, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 
15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hoá năm 2025, thuộc dự án/dự toán mua sắm Gói thầu số 15: Mua 
hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

năm 2025____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật 
đấu thầu ngày 29/11/2024;

            Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia;

            Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BVĐKT ngày 16/01/2025 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự toán mua sắm gói thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025;

            Căn cứ Quyết định số E2500034713_2502071438 ngày 07/02/2025 của 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-HSMT gói 
thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thanh Hoá năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua 
hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 
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2025 thuộc dự toán mua sắm gói thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ 
sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025;

            Căn cứ Báo cáo số 841/BC-TCGĐT ngày 12/3/2025 của Tổ chuyên gia 
đấu thầu về việc báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư 
xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025;

            Căn cứ Tờ trình số 905/TTr-TTVĐT ngày 18/3/2025 về việc đề nghị phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư 
xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025;

            Căn cứ Báo cáo thẩm định số 940/BC-TTĐ ngày 20/3/2025 của Tổ thẩm 
định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Mua hoá chất, 
vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025;

            Xem xét đề nghị của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ 
mời thầu, Hồ sơ yêu cầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu hoá chất, 
vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 
2024-2026,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 
15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hoá năm 2025; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500034713
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Mua hoá chất, vật tư xét nghiệm bổ sung 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 29.753.295.307 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 365 Ngày
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

1 01. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
HỆ 
THỐN
G 
XÉT 
NGHI
ỆM 
SINH 
HÓA 
TỰ 
ĐỘNG
 
COBA
S C - 
ROCH
E

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 397.7
05.40

0

397.70
5.400

 397.7
05.40

0

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

2 02. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ  
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 3.530
.616.

200

3.530.6
16.200

 3.530
.616.
200

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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TRÊN  
HỆ 
THỐN
G 
XÉT 
NGHI
ỆM 
MIỄN 
DỊCH 
TỰ 
ĐỘNG
 
COBA
S E - 
ROCH
E

3 03. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
HỆ 
THỐN
G 
PHÂN 
TÍCH 
NƯỚC
 TIỂU 
COBA
S U - 
ROCH
E

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 1.027
.500

1.027.5
00

 1.027
.500

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

4 04. 
HOÁ 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ 

0101268476 1.384
.620.

636

1.384.6
20.636

 1.384
.620.
636

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
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XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
MÁY 
XÉT 
NGHI
ỆM 
SINH 
HOÁ 
TỰ 
ĐỘNG
 
Model  
Au580
0 và 
Au680 
HÃNG
 SX: 
BECK
MAN 
COUL
TER

MINH  
TÂM

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

5 05. 
HOÁ 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
MÁY 
MIỄN 
DỊCH 
ACCE

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ 
MINH  
TÂM

0101268476 1.076
.286.

939

1.076.2
86.939

 1.076
.286.
939

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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SS 
DxI80
0 - 
Beckm
an 
Coulte
r

6 6. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
MÁY 
SINH 
HÓA 
MIỄN 
DỊCH 
IFLAS
H 
3000-
C

CÔNG
 TY 
TNHH 
THIẾT
 BỊ 
VẠN 
AN

0107622998 10.67
0.744
.700

10.670
.744.70

0

 10.67
0.744
.700

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

7 7. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
DÙNG
 CHO 
MÁY 
XÉT 
NGHI
ỆM 
ĐÔNG
 MÁU 
TỰ 
ĐỘNG
 STA 
Compa

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 6.040
.477.

000

6.040.4
77.000

 6.040
.477.
000

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực
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ct 
Max.

8 8. 
HOÁ 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
MÁY 
HUYẾ
T 
HỌC 
Model:
 
XN100
0 
SYSM
EX

Công 
ty Cổ 
Phần 
Thươn
g Mại 
và 
Dịch 
Vụ Kỹ 
thuật 
Tâm 
Việt

0104873231 1.774
.161.

376

1.774.1
61.376

 1.774
.161.
376

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

9 9. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
PHÙ 
HỢP 
ĐỂ 
SỬ 
DỤNG
 
TRÊN  
HỆ 
THỐN
G 
XÉT 
NGHI
ỆM 

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VIỆT 
BA

0100916798 2.705
.253.

840

2.705.2
53.840

 2.705
.253.
840

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



MIỄN 
DỊCH 
TỰ 
ĐỘNG
. 
Atellic
a IM 
1300- 
Sieme
ns

10 10. 
HÓA 
CHẤT,
 VẬT 
TƯ 
XÉT 
NGHI
ỆM 
ĐỂ 
LÀM 
XÉT 
NGHI
ỆM 
SÀNG 
LỌC 
KHÁN
G 
THỂ 
BẤT 
THƯỜ
NG 
BẰNG
 MÁY 
GELC
ARD 
TỰ 
ĐỘNG
 
HOÀN
 
TOÀN 
Matrix 
Autom
ax 80

CÔNG
 TY 
TNHH 
GIẢI 
PHÁP 
KHỎE 
THÁI 
DƯƠ
NG

0101837789 1.041
.179.

400

1.041.1
79.400

 1.041
.179.
400

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

11 Oxy 
già 
30%

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 

2800588271 19.60
0.000

19.600
.000

 19.60
0.000

Không
 quá 
365 
ngày 

Không
 quá 
12 
tháng 
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THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

12 Kali 
Clorid

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 1.650
.000

1.650.0
00

 1.650
.000

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

13 Dung 
dịch 
NaOH

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA

2800588271 3.120
.000

3.120.0
00

 3.120
.000

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

14 Hồng 
cầu 
mẫu 
A1,B

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ Y 
TẾ 
VIME
C

0310913521 592.7
04.00

0

592.70
4.000

 592.7
04.00

0

Không
 quá 
365 
ngày 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

Không
 quá 
12 
tháng 
kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu
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1 8. HOÁ CHẤT, 
VẬT TƯ XÉT 
NGHIỆM PHÙ 
HỢP ĐỂ SỬ 
DỤNG TRÊN 
MÁY HUYẾT 
HỌC Model: 
XN1000 SYSMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHỆ Y TẾ 
PHƯƠNG TÂY

0104742253 Không đáp ứng năng 
lực - kinh nghiệm và 
Không đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của 
HSMT

2 8. HOÁ CHẤT, 
VẬT TƯ XÉT 
NGHIỆM PHÙ 
HỢP ĐỂ SỬ 
DỤNG TRÊN 
MÁY HUYẾT 
HỌC Model: 
XN1000 SYSMEX

CÔNG TY TNHH 
THIẾT BỊ Y TẾ VÀ 
DƯỢC PHẨM AN 
PHÚC

2801416116 Không đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của 
HSMT

3 8. HOÁ CHẤT, 
VẬT TƯ XÉT 
NGHIỆM PHÙ 
HỢP ĐỂ SỬ 
DỤNG TRÊN 
MÁY HUYẾT 
HỌC Model: 
XN1000 SYSMEX

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI KỸ 
THUẬT TPCOM

0103402896 Không đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của 
HSMT

4 8. HOÁ CHẤT, 
VẬT TƯ XÉT 
NGHIỆM PHÙ 
HỢP ĐỂ SỬ 
DỤNG TRÊN 
MÁY HUYẾT 
HỌC Model: 
XN1000 SYSMEX

CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
HPT

0110257181 Không đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật của 
HSMT

5 Dung dịch NaOH CÔNG TY TNHH GIẢI 
PHÁP KHỎE THÁI 
DƯƠNG

0101837789 Không phải nhà thầu 
xếp hạng 1

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
        Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao Phòng Tài chính Kế toán căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 
1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung 
tâm có liên quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu 
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chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TTVĐT

GIÁM ĐỐC

                     
 LÊ VĂN SỸ 
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